
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ QUỐC

Số: ẬỈ /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phức

Phú Quốc, ngày À £ thảng 12 năm 2020

NGHỊ QUYÉT
về phân bỗ dự toán chỉ ngân sách huyện Phú Quốc năm 2021

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUỐC
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đoi, bo sung một số điều của Luật Tố chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/20ỉ6/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chỉnh phủ

hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 thảng 7 năm 2020 của B

Tài chính hướng dãn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, ki
hoạch tài chỉnh — ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023;

Xét Tờ ừ-ình số 334/TTr-ƯBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của ủy ban
nhân dân huyện Phú Quốc về việc phân bổ dự toán chỉ ngân sách huyện Phủ
Quốc năm 2021; Báo cáo thầm ừ'a số 54/BC-HĐND ngày 07 thảng 12 năm 2020
của Ban Kỉnh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biêu Hội
đông nhân dân huyện tại kỳ họp.

QƯYÉT NGHỊ:

Đỉều 1. Phân bô chì ngân sách huyện Phú Quỏc năm 2021
I. Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
1. Dự toán chi Tỉnh gỉao

- Chỉ cân đối ngân sách huyện
+ Chi đầu tư phát triển
+ Chi thường xuyên
+ Chi mục tiêu
+ Chi dự phòng

- Chi ngân sách cấp xã
2. Dự toán chi Huyện phân bẩ
* Chi cân đối ngân sách huyện

- Chi đầu tư phát triển
+ Chi đầu tư XDCB

1.141,974 tỷ đồng.
1.074,741 tỷ đồng.

464,400 tỷ đồng.
391,857 ỷ đồng.
208,333 tỷ đồng.

10,151 tỷ đồng.
67,233 tỷ đồng.

2.643,472 ty đồng.
2.576,096 tỷ đồng.

1.527,390 tỷđồng.
464,400 tỷ đồng.



N

+ Chi bồi thường các dự án đầu tư
+ Ghi thu chi chi

- Chi thường xuyên
+ Sự nghiệp kinh tế

(Bao gôm Chi ủy thác qua ngân hàng chỉnh sách)
+ Trợ giá, trợ cước
+ Sự nghiệp môi trường, du lịch
+ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo
+ Sự nghiệp y tế, dân số, gia đình
+ Sự nghiệp văn hóa, thông tin
+ Sự nghiệp thể dục, thể thao
+ Sự nghiệp phát thanh, truyền hình
+ Sự nghiệp đảm bảo, xã hội
+ Quản lý hành chính, đảng, đoàn thể
+ Chi quốc phòng, an ninh, trật tự XH
+ Chi khác

- Chi các nhiệm vụ từ nguồn CCTL
Trong đó:
+ Tăng lương cơ sở
+ Chi bảo hiểm y tế xã đảo
+ Chi bảo trợ xã hội
+ Chi các đối tượng Nghị định 108
+ Chi bảo hiểm y tế 290
+ Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo
+ Chi tiền ăn học sinh
+ Chi miễn giảm học phí

- Chi khen thưởng
- Chi dự phòng
- Chi trợ cấp ngân sách xã

* Chi ngân sách cấp xã

462,990 tỷ đồng.
600,000 tỷ đồng.
819,192 tỷ đồng.
352,388 tỷ đồng,

p, 000 tỷ đồng.
10,000 tỷ đồng.

160,834 tỷ đồng.
181,007 tỷ đồng.
47,999 tỷ đồng.

6,629 tỷ đồng.
0,385 tỷ đồng.
0,922 tỷ đồng.
1,429 tỷ đồng.

43,959 tỷ đồng.
3,640 tỷ đồng.

10,000 tỷ đồng.
162,363 tỷ đồng.

40,115 tỷ đồng.
111,655 tỷ đồng.

6,971 tỷ đồng.
0,700 tỷ đồng.
0,700 tỷ đồng.
0,122 tỷ đồng.
2,000 tỷ đồng.
0,100 tỷ đồng.
2,000 tỷ đồng.

10,151 tỷ đồng.
55,000 tỷ đồng.
67,376 tỷ đồng.

11. Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2021
- Tổng chi NS xã, thị trấn
Trong đỏ:
+ Chi lương và các khoản theo lương
+ Chi công việc
+ Tăng dự toán chi
+ Tăng chi từ nguồn ngân sách xã
+ Chi dự phòng

Điều 2. Tồ chức thực hiện

67376 tỷ đồng.

44,353 tỷ đồng.
12,029 tỷ đồng.
8,165 tỷ đồng.
1,508 tỷ đồng.
1,321 tỷ đồng.

1. Hội đồng nhân dân huyện giao ủy ban nhân dân huyện, tổ chức trỉển
khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.



2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân
dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc khóa X, Kỳ
họp thứ Hai mươi hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ
ngày thông qua./.

Nơí nhận:
- HĐNỘ, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 20;
- Ông Trần Văn Múng, ƯVTT HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy;
- HĐND, UBND huyện;
- ủy ban MTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- HĐND, ƯBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử;
- LĐVP + CVNC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyên Đức Kỉnh



(Kèm the\

Mẩu biểu số 29.2
(Theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC)

iN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NẢM 2021
các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách)

Ị/NQ-HĐND ngày tháng 12 nãm 2020 của HĐND huyện Phú Quốc)

STT dung
Năm 2020 Dự toán năm

2021Dự toán ước thực hiện
A B 1 2 3

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.460.000 5.398.862 3.400.000

1 Thu nội địa phân cấp huyện quản lý 2.460.000 3.357.000 3.400.000

2 Thu do Cục thuế thu 2.000.000 1.866.862 -

3 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu - 160.000 -

4 Thu đóng góp - 15.000 -

B TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN Được SỪ DỤNG 966.247 3.051.608 3.099.598

1 Thu NSĐP được hường theo phân cấp 926.606 1.433.590 1.635.100

1 100% được hưởng để chi đầu tư 300.000 992.000 1.064.400

Trong đó:

1.1 Tiền sử dụng đất 300.000 600.000 464.400

1.2 Ghi thu ghi chi tiền đất 0 377.000 600.000

1.3 Thu đóng góp - 15.000 -

2 Thu được hưởng để chi thường xuyên 626.606 441.590 570.700

Trong đó:

2.1 Các khoản thu NSĐP hường 100% 43.400 66.900 114.400

2.2 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ % 583.206 374.690 456.300

11 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 39.641 103.450 39.641

1 Thu bỗ sung cân đối ngân sách 39.641 39.641 39.641

2 Thu bổ sung có mục tiêu chi XDCB - 63.809 -

3 Thu bổ sung có mục tiêu chi thường xuyên -

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính - - -

IV Thu kết dư - 1.004.154 1.424,857

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang - 510.414 -

c TÒNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2.850.151 1.909.759 2.576.096

1 Tổng chi cân đổi ngân sách địa phương 2.850.151 1.887.879 2.576.096

1 Chi đầu tư phát triển vốn huyện từ tiền đất năm 2021 300.000 300.000 464.400

Chi từ nguồn tăng thu 11.145 10.713

Chuyển nguồn NSH năm trước chuyển sang 319.992 319.992

2 Ghi thu ghi chi 1.178.464 377.000 600.000

3
Chi bồi thường cho các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
Phú Quốc 462.990

4 Chi đầu tư phát triển vốn tỉnh 143.100 59.802 -

5 Chi thường xuyên 658.692 629.369 819.192

6 Khen thường 2.000 2.000 2.000

7 Dự phòng ngân sách 8.833 8.833 10.151
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STT Nôi dung
Năm 2020 Dự toán năm

2021Dự toán ư,ớc thực hiện
A B 1 2 3

8 Chi từ nguồn tăng thu '

• V

*
-

9 Trự cắp ngân sách xã 46,806 "46.806 55.000

10 Chi từ nguồn thực hiện CCTL 181:119 .. 133.364 162.363

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
- 21.880 -

1 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 21.880

2 Chi thực hiện các chế độ, chính sách

3 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - -

III Chỉ chuyển nguồn sang năm sau -

D BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 940.996

E HỤT THU CỦA NĂM 2020 so VỚI Dự TOÁN GIAO - (185.016) -

F TÒNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - - -

G TRÀ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - - -

Ghi chú: (1) bao gôm chi trả nợ gốc (nêu có).
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5
.0

0
0

1
7

5
.0

0
0

84,54
109,38

9
Thuế bảo vệ m

ôi triPỜ
ng

1
6

0
.0

0
0

1
6

0
.0

0
0

1
6

5
.0

0
0

1
6

5
.0

0
0

1
9

0
.0

0
0

1
9

0
.0

0
0
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115,15

1
0

P
hỉ, lệ phí

2
1

.0
0

0
2

1
.0

0
0

1
7

.5
0

0
1

7
.5

0
0

2
0

.0
0

0
2

0
.0

0
0

95,24
114,29

Bao gồm
: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà

nư
ớ

c trung ư
ơng thu

5
.0

0
0

5
.0

0
0

5
.6

0
0

5
.6

0
0

-
-

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa
phư

ơ
ng thu

-
-

-
-

-

+ P
hí tỉnh

3
.4

0
0

3
.4

0
0

5
.0

0
0

5
.0

0
0

+ P
hí huyện

5
0

0
5

0
0

7
0

0
7

0
0

+
 P

h
í xã

7
0

0
7

0
0

8
0

0
8

0
0

+ Lệ phí m
ôn bài

-
-

-
-

-

++ Lệ phí m
ôn bài tỉnh +

T
W

1
0

0
1

0
0

1
0

0
1

0
0

++ Lệ phí m
ôn bài huyện

6
.0

0
0

6
.0

0
0

6
.0

0
0

6
.0

0
0

++ Lệ phí m
ôn bài xã

1
.8

0
0

1
.8

0
0

1
.8

0
0

1
.8

0
0

11
Tiền sử dụng đất

5
0

0
.0

0
0

5
0

0
.0

0
0

1
.0

0
0

.0
0

0
1

.0
0

0
.0

0
0

7
7

4
.0

0
0

7
7

4
.0

0
0

154,80
77,40

Trong đó: - Thu do Trung ương quản lý
-

-
-

-
-

-
-

-
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Mấu biểu số 32

\ơ'>\ (Theo Thông tư số 342/2016/TT-B TC)
TỒNG HỢP Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN PHÚ QUỐC NĂM 2021

tósố Ại /NQ-HĐNDngày tháng 12 năm 2020 cùa HĐND huyện Phú Quốc)

STT Nội dung
Dự toán

năm 2020
(tỉnh giao)

Dự toán năm
2020

(huyện giao)

ước thực
hiện năm

Ì2020

Dự toán
2021 huyện

phân bổ
A B 1 2 3 5

A TỐNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (l+ll) 900.392 2.850.151 1.909.759 2.576.096

1 CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 668.724 2.850.151 1.887.879 2.576.096

1 Chi đầu tư phát triển 300.000 1.952.701 1.067.507 1.527.390

1.1

Chi đầu tư và hỗ trợ vón cho các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà
nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ
chức tài chính của địa phương theo quy định
của pháp luật

- - - -

1.2 Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1) 300.000 1.952.701 1.067.507 1.527.390

Trong đó:

1.2.1
Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo
nguồn vón 300.000 1.952.701 1.067.507 1.527.390

Ngân sách Trung iPơng và ngân sách tỉnh - 143.100 59.802 -

a Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu - 88.577 18.808 -

b Nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu chuyển nguồn -

c Nguồn thu xổ số kiến thiết - 3.982 1.244 -

d Nguồn thu xổ sổ kiến thiết chuyển nguồn
e Nguồn Cân đối ngân sách địa phương - 39.088 32.304 -

f Cân đối ngân sách địa phương chuyển nguồn
g Nguồn 40% tiền sử dụng đất
h Nguồn Chương trình mục tiêu QG NTM - 11.453 7.446 -

i
Nguồn Chương trình mục tiêu QG NTM chuyển
nguồn

j Chuyển nguồn NST năm trước chuyển sang - -

Ngân sách huyện 300.000 1.809.601 1.007.705 1.527.390

a Nguồn thu tiền sử dụng đát 300.000 300.000 300.000 464.400

b Ghi thu ghi chi tiền đất - 1.178.464 377.000 600.000

c
Chuyển nguồn NSH năm trước chuyén sang (tạm
ứng) -

-

d Chuyển nguồn NSH năm trước chuyển sang 319.992 319.992

e
Chi đầu tư phát triển vốn huyện từ tiền đất của
những năm trước - - - -

f Tăng thu 11.145 10.713

g
Chi bồi thường cho các dự án đầu tư trên địa bàn
huyện Phú Quốc - - - 462.990

1.2.2 Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực - - - -

2 Chi thường xuyên 296.464 658.692 629.369 819.192

a Chi hoạt động kinh tế 28.037 285.464 293.642 352.388
b Chi khoa học và công nghệ - 100 100 -

c Chi trợ giá, trợ cước 12.500 12.500 10.000 10.000
d Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, du lịch 15.000 39.075 39.075 160.834
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STT Nội dung
Dự toán

năm 2020

(tỉnh giao)

Dự toán năm
2020

(huyện giao)

ước thực
hiện năm

2020

Dự toán
2021 huyện

phân bổ

A B 1 2 3 5

e Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 166.570 181.033 179.786 181.007

f Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 29.143 47.085 26.873 47.999

9 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 3.642 5.027 4.848 6.629

h Chi sự nghiệp thể dục thể thao 384 384 346 385

i Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 2.495 3.262 3.131 922

j Chi bảo đảm xã hội 1.229 13.409 6.828 1.429

k Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 30.619 55.820 48.904 43.959

1 Chi quốc phòng, an ninh 3.640 5.119 3.597 3.640

m Chi khác 3.205 10.414 10.414 10.000

n Chi hoàn trả các khoản thu năm trước - 1.825 -

3 Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay - - - -

4 Khen thưởng - 2.000 2.000 2.000

5 Dự phòng ngân sách 8.833 8.833 8.833 10.151

6 Chi từ nguồn tăng thu - - - -

7 Chi trợ cấp ngân sách xã - 46.806 46.806 55.000

8 Chi từ nguồn cải cách tiền liPơng 63.427 181.119 133.364 162.363

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 231.668 - 21.880

1
Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
gia

- - -

2
Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ khác 231.668 - 21.880

3
Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ,
chính sách theo quy định - - -

B
BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯỚNG - - -

c
CHI CHUYẾN NGUÒN SANG NĂM SAU CÙA
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - - - -

Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí và chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi (nếu có)
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